
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN 

  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

GVCN: Tô Thị Thanh Thảo 

Số điện thoại: 033 7225445               

 

Ban: Khoa học xã hội 

STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

1 Nguyễn Hải An 14/11/2007   

2 Nguyễn Tuấn Hoàng An 27/12/2007   

3 Nguyễn Quỳnh Anh 18/03/2007   

4 Nguyễn Lê Minh Anh 09/09/2007   

5 Nguyễn Trịnh Anh 22/03/2007   

6 Đinh Hoàng Anh 14/12/2007   

7 Đặng Nhật Quang Anh 10/10/2007   

8 Lê Minh Châu 15/06/2007   

9 Nguyễn Hoàng Linh Chi 11/12/2007   

10 Phùng Thị Thanh Hà 08/04/2007   

11 Dương Minh Hải 18/09/2007   

12 Nguyễn Thanh Hằng 11/10/2007   

13 Vũ Minh Hiếu 30/12/2007   

14 Nguyễn Huy Hùng 23/08/2007   

15 Lê Quang Huy 23/06/2007   

16 Nguyễn Khánh Huyền 28/05/2007   

17 Nguyễn Trần Minh Lâm 30/06/2007   

18 Hoàng Khánh Linh 22/09/2007   

19 Phạm An Bảo Linh 15/09/2007   

20 Nguyễn Hà Linh 28/12/2007   

21 Nguyễn Gia Linh 24/10/2007   

22 Mai Phương Linh 07/05/2007   

23 Lã Xuân Mai 23/06/2007   

24 Nguyễn Hằng Nga 19/02/2007   

25 Nguyễn Phương Ngân 17/06/2007   

26 Vũ Thanh Ngọc 07/02/2007   

27 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 19/12/2007   



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT PHÙNG KHẮC KHOAN 

  

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10A4 

NĂM HỌC 2022-2023 
 

GVCN: Tô Thị Thanh Thảo 

Số điện thoại: 033 7225445               

 

Ban: Khoa học xã hội 

STT Họ và tên Ngày sinh Ghi chú 

28 An Nguyễn Bích Nguyệt 07/05/2007   

29 Trần Bảo Nhi 19/01/2007   

30 
Nguyễn Hoàng 

Phương 
Nhi 30/03/2007   

31 Phạm Khánh Nhi 27/08/2007   

32 Đoàn Khắc Nam Phong 06/08/2007   

33 Vũ Linh Phượng 04/12/2007   

34 Nguyễn Điệp Linh San 22/09/2007   

35 Nguyễn Lê Minh Sơn 27/08/2007   

36 Nguyễn Ngọc Thái Sơn 01/06/2007   

37 Nguyễn Minh Thư 11/04/2007   

38 Đỗ Thủy Tiên 11/02/2007   

39 Nguyễn Yến Trang 31/12/2007   

40 Đinh Thu Trang 12/11/2007   

41 Trần Thu Trang 20/09/2007   

42 Đỗ Huy Tuấn 19/01/2007   

43 Hoàng Phương Uyên 28/06/2007   

44 Phùng Khánh Vi 01/08/2007   

45 Lê Nguyên Vũ 25/01/2007   

46 Tạ Minh Khải Vỹ 15/02/2007   
     

   Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022 
   P. HIỆU TRƯỞNG 
     

     

     

     

   Vũ Ngọc Thành 

 


